
1

Hướng dẫn sử dụng : Thanh Toán Quốc Tế

Version: July 2022



2

Mục lục

Thanh toán quốc tế dễ dàng

01 Thanh toán quốc tế trực tuyến 03

02  Thanh toán quốc tế bằng tập tin 10

03  Ghi có tiền về từ nước ngoài 19

2



3

Thanh toán quốc tế trực tuyến
(Sử dụng bản kê Tờ Khai Hải Quan và hóa đơn bằng excel với
DBS DigiDocs)

Thanh toán quốc tế
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Thanh toán quốc tế trực tuyến : Bảng kê bằng excel

Tax Code
Mã số thuế

Nhập Mã số thuế đang hiển thị trên tờ khai. Nếu Quý khách muốn thanh toán hộ cho công
ty khác, vui lòng đăng ký mã số thuế cần thanh toán bằng cách gửi đơn Cập nhật dịch vụ
Ngân hàng trực tuyến DBS IDEAL

Ví dụ: 1201000945 hoặc 
1201000945-004 cho các công 
ty con

CD Number
Số tờ khai

• Điền 1 số tờ khai cho mỗi dòng
• Điền các tờ khai khác nhau của cùng 1 hóa đơn ở từng dòng riêng biệt

Ví dụ:  10246273554 hoặc
2001000, 30030002, 41300004

CD Date
Ngày số tờ khai

Ngày số tờ khai Theo định dạng DD/MM/YYYY. 
Ví dụ:  08/08/2021 hoặc 
8/8/2021

Payment Amount
Số tiền thanh toán

• Số tiền thanh toán không vượt quá số tiền hiển thị trong tờ khai
• Tổng số tiền thanh toán trong bảng kê phải bằng số tiền sẽ thanh toán tại ‘Send Payee’ 

của bước 1 

Ký tự số. Ví dụ: 10000.00

Payment CCY
Đơn vị tiền tệ thanh
toán

Đơn vị tiền tệ thanh toán. Phải khớp với đơn vị tiền tệ trong tờ khai Ví dụ: USD, EUR, JPY, SGD

Invoice Number
Số hóa đơn

Điền tất cả số hóa đơn của 1 tờ khai trên cùng 1 dòng của tờ khai. Ví dụ: 15234234, 24300234

Bảng kê bằng excel

Diễn giải
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Thanh toán quốc tế trực tuyến

1. Chọn ‘Pay & Transfer’

2. Nhấn ‘Pay Local / Overseas Payee’
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Thanh toán quốc tế trực tuyến : Gửi chứng từ

3. Chọn loại ngoại tệ và nhập số
tiền thanh toán
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Thanh toán quốc tế trực tuyến : Gửi chứng từ

4. Chọn người thụ hưởng nếu đã 
lưu thông tin trước đó

Tên người thụ hưởng phải khớp
với tên của nhà cung cấp trong tờ
khai Hải Quan

Người thụ hưởng mới

Nếu tên người thụ hưởng dài hơn
35 ký tự, điền tiếp tục trong
trường ‘Receiving party address 1’. 

Nhập địa chỉ người thụ hưởng
trong trường ‘Receiving party 
address 2’. Đây là trường bắt buộc
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5. Chọn ‘Import’ và mã mục đích
chính xác (A1-A7) trong danh sách
‘Purpose Code’. 

6. Chọn quốc gia theo địa chỉ của
người thụ hưởng. Tìm tên quốc gia
nhanh hơn bằng cách nhập 2 ký
tự đầu tiên. 

Quốc gia của người thụ hưởng
phải khớp với quốc gia của nhà
cung cấp trong tờ khai Hải Quan

Thanh toán quốc tế trực tuyến : Gửi chứng từ

A1 Nhập khẩu hàng hóa ( dưới 45 ngày giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày thanh toán)

A2
Nhập khẩu hàng hóa ( từ 45 ngày đến 1 năm giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày 

thanh toán) bởi doanh nghiệp nước ngoài

A3
Nhập khẩu hàng hóa ( từ 45 ngày đến 1 năm giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày

thanh toán) bởi doanh nghiệp nội địa

A4
Nhập khẩu hàng hóa ( từ 45 ngày đến 1 năm giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày 

thanh toán) bởi doanh nghiệp nhà nước

A5
Nhập khẩu hàng hóa ( trên 1 năm giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày thanh toán) 

bởi doanh nghiệp nhà nước

A6
Nhập khẩu hàng hóa ( trên 1 năm giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày thanh toán) 

bởi doanh nghiệp nội địa

A7
Nhập khẩu hàng hóa ( trên 1 năm giữa khoảng ngày khai báo hải quan và ngày thanh toán) 

bởi doanh nghiệp nước ngoài

Danh sách mã mục đích nhập khẩu
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7. Chuẩn bị bảng kê số tờ khai Hải
Quan và số hóa đơn. 

‘Kéo và thả’ bảng kê lên khung
Upload.

8. Chọn loại chứng từ là ‘Customs 
Declaration’ (Tờ khai hải quan)

Thanh toán quốc tế trực tuyến : Gửi chứng từ
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Thanh toán quốc tế bằng tập tin
(Sử dụng bản Tờ Khai Hải Quan và hóa đơn bằng kê excel với
DBS DigiDocs)

Thanh toán quốc tế

02



11

Thanh toán quốc tế: Thanh toán bằng tập tin

Mẫu Thanh toán bằng tập tin

Diễn giải

Receiving Party Name
Tên người thụ hưởng

Tên người thụ hưởng phải khớp với tên của nhà cung cấp trong tờ khai hải 
quan. Nếu tên nhà cung cấp dài hơn 35 ký tự, điền tiếp tục trong trường 
‘Receiving party address 1’. 

Tối đa 35 ký tự

Receiving Party Address 1, 2 & 3
Địa chỉ người thụ hưởng 1, 2 &3

Nhập địa chỉ nhà cung cấp. Đây là trường bắt buộc. 

Nếu tên nhà cung cấp dài hơn 35 ký tự, điền tiếp tục trong trường ‘Receiving 
party address 1’. Nhập địa chỉ nhà cung cấp trong trường ‘Receiving party 
address 2’. 

Tối đa 35 ký tự

Amount
Số tiền

Số tiền thanh toán không vượt quá số tiền hiển thị trong tờ khai
Ký tự số. Ví dụ:  10,000.00 hoặc
10000.00

Receiving Party Country
Quốc gia người thụ hưởng

Nhập mã quốc gia của người thụ hưởng. Đây là trường bắt buộc. 

Quốc gia của người thụ hưởng phải khớp với quốc gia của nhà cung cấp trong 
tờ khai hải quan. Tham khảo bảng ‘Receiving Party Country’ trong tập tin mẫu

Mã 2 ký tự quốc gia. Ví dụ: CN 
(China), JP ( Japan), KR (Korea)

Purpose of Payment
Mục đích thanh toán

Nhập mã A1-A7 phù hợp. Tham khảo bảng ‘Purpose of Payment’ trong tập tin 
mẫu

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
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Thanh toán quốc tế: Bảng kê bằng excel
Bảng kê bằng excel

Diễn giải

Tax Code
Mã số thuế

Nhập Mã số thuế đang hiển thị trên tờ khai. Nếu Quý khách muốn thanh toán hộ cho công
ty khác, vui lòng đăng ký mã số thuế cần thanh toán bằng cách gửi đơn Cập nhật dịch vụ
Ngân hàng trực tuyến DBS IDEAL

Ví dụ: 1201000945 hoặc 
1201000945-004 cho các công 
ty con

CD Number
Số tờ khai

• Điền 1 số tờ khai cho mỗi dòng
• Điền các tờ khai khác nhau của cùng 1 hóa đơn ở từng dòng riêng biệt

Ví dụ:  10246273554 hoặc
2001000, 30030002, 41300004

CD Date
Ngày số tờ khai

Ngày số tờ khai Theo định dạng DD/MM/YYYY. 
Ví dụ:  08/08/2021 hoặc 
8/8/2021

Payment Amount
Số tiền thanh toán

• Số tiền thanh toán không vượt quá số tiền hiển thị trong tờ khai
• Tổng số tiền thanh toán trong bảng kê phải bằng số tiền sẽ thanh toán tại ‘Send Payee’ 

của bước 1 

Ký tự số. Ví dụ: 10000.00

Payment CCY
Đơn vị tiền tệ thanh
toán

Đơn vị tiền tệ thanh toán. Phải khớp với đơn vị tiền tệ trong tờ khai Ví dụ: USD, EUR, JPY, SGD

Invoice Number
Số hóa đơn

Điền tất cả số hóa đơn của 1 tờ khai trên cùng 1 dòng của tờ khai. Ví dụ: 15234234, 24300234
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Thanh toán quốc tế : Thanh toán bằng tập tin

3. Chọn ‘All – Universal File Format’ 
cho trường ‘Payment types and file 
format’

2. Chuẩn bị tập tin các thanh toán

‘Kéo và thả’ bảng kê lên khung
Upload

4. Nhấn ‘Confirm upload’

1. Chọn ‘Files’ từ mục lục bên trái
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Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ Thanh toán bằng tập tin

5. Nhấn vào tên tập tin ở cột
Reference
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Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ Thanh toán bằng tập tin

6. Nhấn ‘Attach Document’ để tải
bảng kê excel lên



16

7. Chuẩn bị bảng kê với số tờ khai
hải quan và số hóa đơn. 

‘Kéo và thả’ bảng kê lên khung
Upload.

8. Chọn loại chứng từ là ‘Customs 
Declaration’

9. Nhấn ‘Confirm Upload’

Thanh toán quốc tế : Gửi chứng từ Thanh toán bằng tập tin
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Thanh toán quốc tế : Cập nhật trạng thái thanh toán

2. Nhấn ‘View’ để xem trạng thái
của thanh toán.

1. Chọn ‘Accounts’ từ mục lục bên
trái. Chọn ‘Account Activities’
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Số tiền người thụ hưởng sẽ nhận

Trạng thái thanh toán Thời gian xử lý thanh toán
3-in-1 cross-border Payments Advice 

on IDEAL
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Ghi chú: Cập nhật trạng thái sẽ hiển thị nếu Ngân hàng thụ hưởng/ Ngân hàng trung gian sử dụng SWIFT gpi

Thanh toán quốc tế trực tuyến : Cập nhật trạng thái thanh toán
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03 Ghi có tiền về từ nước ngoài
(Nhận thông báo tiền về và gửi chứng từ lên DBS IDEAL)

Thanh toán quốc tế
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1. Nhấn

2. Chọn ‘Manage alerts’

3. Đến mục ‘IDEAL Payment 
Activities’. Cài đặt 3 thông báo sau
bằng nhấn ‘Create personalised
alert’ :

a. Incoming Telegraphic Transfer 
confirmation Alert

b. Incoming Telegraphic Transfer 
post approval Alert

c. Incoming Telegraphic Transfer 
Notification

Ghi có tiền về từ nước ngoài : Cài đặt nhận thông báo



21

Quý khách nhận thông báo khi có
giao dịch ghi có chuẩn bị nhận. Tại
thời điểm này, giao dịch chưa được
gửi đến DBS .

Ghi có tiền về từ nước ngoài : Cài đặt nhận thông báo

Nhận thông báo
trên IDEAL Mobile 

1. Hai phương thức để nhận thông
báo. Quý khách bỏ chọn phương
thức không muốn cài đặt

a. Ứng dụng IDEAL Mobile

b. Email

Thông báo gửi đến Email 

2. Nhấn ‘Add new email’ để thêm
địa chỉ email chưa có trong danh
sách. 

3. Nhấn ‘Submit’.

Message
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Ghi có tiền về từ nước ngoài : Cài đặt nhận thông báo

Quý khách sẽ nhận thông báo khi
cần phải bổ sung chứng từ cho
giao dịch Ghi có. Quý khách có thể
tải chứng từ lên DBS IDEAL

1. Hai phương thức để nhận thông
báo. Quý khách bỏ chọn phương
thức không muốn cài đặt

a. Ứng dụng IDEAL Mobile

b. Email

Thông báo gửi đến Email

2. Nhấn ‘Add new email’ để thêm
địa chỉ email chưa có trong danh
sách . 

3. Nhấn ‘Submit’.

Nhận thông báo
trên IDEAL Mobile 

Message
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Ghi có tiền về từ nước ngoài : Cài đặt nhận thông báo đã duyệt

Nhận thông báo
trên IDEAL Mobile 

Quý khách sẽ nhận thông báo này
khi Ngân hàng đã nhận được
chứng từ

1. Hai phương thức để nhận thông
báo. Quý khách bỏ chọn phương
thức không muốn cài đặt

a. Ứng dụng IDEAL Mobile

b. Email

Thông báo gửi đến Email

2. Nhấn ‘Add new email’ để thêm
địa chỉ email chưa có trong danh
sách . 

3. Nhấn ‘Submit’.
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Ghi có tiền về từ nước ngoài : Tải chứng từ giao dịch lên IDEAL

1. Chọn ‘Pay & Transfer’

2. Nhấn ‘Pay Local / Overseas Payee’

3. Nhấn ‘Information for Incoming Transfers’
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2. Nhấn ‘Declare’ để xem chi tiết và
tải chứng từ giao dịch lên DBS 
IDEAL

Hiển thị các giao dịch Ghi có trong
vòng 3 tháng gần nhất.

1. Nhấn ‘Show additional filters’ để
lọc các giao dịch theo tiêu chí riêng
như ‘ngày giao dịch’ hoặc ‘số tài
khoản’. Nhấn ‘Search’

Hiển thị trạng thái
của giao dịch

Ghi có tiền về từ nước ngoài : Tải chứng từ giao dịch lên IDEAL
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3. Chọn ‘Payment Purpose’ để biết
danh sách các loại chứng từ cần
tải lên

4. ‘Kéo và thả’ các chứng từ và
chọn ‘document type’. Quý khách
có thể tải lên tối đa 5 loại chứng từ
với kích cỡ tối đa 10MB/loại.

Định dạng tập tin hỗ trợ: PDF, zip, 
excel (.xls, xlsx), image

5. Nhấn ‘Next’ để kiểm tra thông
tin trước khi gửi

Ghi có tiền về từ nước ngoài : Tải chứng từ giao dịch lên IDEAL
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Hiển thị trạng thái là ‘Completed’

Ghi có tiền về từ nước ngoài : Tải chứng từ giao dịch lên IDEAL


